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Flooding is a natural disaster that occurs in most parts of Vietnam, 
causing a lot of damage to people, assets and influence on socio-
economic activities. This article analyzes the impact of floods on 
population in the Vu Gia – Thu basin. In this study, the authors used the 
result of the hydrolic modeling, the simulated floods in conjunction with 
the use of GIS software (ArcGIS) to analyze the impact on the population 
of downstream the Vu Gia – Thu Bon river basin. From there, the study 
indicated the impact and influence of floods caused on flooded areas in 
the river basin. The ArcGIS software is used to prepare data, integrate 
and analyze the spatial data that is included with the attribute 
information. This study show that GIS provides more accurate solutions 
for flood impact assessment and this assessment method can be applied 
to any river basin. 
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 Lũ lụt là thiên tai tự nhiên phổ biến xảy ra ở nhiều địa phương của Việt 
Nam, gây ra nhiều thiệt hại về con người, tài sản và ảnh hưởng đến các 
hoạt động kinh tế - xã hội. Bài báo này phân tích tác động của lũ lụt đối với 
các khu vực có dân cư bị ảnh hưởng thuộc hạ lưu lưu vực sông Vu Gia – 
Thu Bồn thuộc tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Trong nghiên cứu 
này, chúng tôi sử dụng kết quả mô hình toán thủy văn, thủy lực mô phỏng 
kết hợp với sử dụng phần mềm GIS để phân tích ảnh hưởng đến dân cư khu 
vực hạ lưu lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn. Từ đó, chỉ ra tác động và ảnh 
hưởng của lũ lụt gây ra trên khu vực bị ngập lụt trong lưu vực sông. Phần 
mềm ArcGIS được sử dụng để chuẩn bị dữ liệu, tích hợp, phân tích dữ liệu 
không gian đi kèm với thông tin trong các Bảng thuộc tính. Nghiên cứu này 
cho thấy GIS cung cấp các giải pháp chính xác hơn về đánh giá ảnh hưởng 
do lũ lụt đối với con người và phương pháp đánh giá này có thể được áp 
dụng cho các lưu vực sông khác. 

© 2020 Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Tất cả các quyền được bảo đảm. 
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1. Mở đầu 

Lũ lụt là dạng thiên tai thường xuyên xảy ra 
trên thế giới và gây thiệt hại lớn về người và tài 
sản (IPCC 2012). Ở Việt Nam, theo báo cáo của Ban 
chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Thiên tai (VN 
- Haz/WB5, C1-C1), tı́nh chung cả năm 2015, thiên 
tai đã làm 154 người chết, 127 người bị thương, 
1.242 ngôi nhà bị đổ sập, trôi; 35.233 nhà bị ngập, 
hư hại, tốc mái; 445.110 ha diện tích lúa và hoa 

màu bị thiệt hại; hàng triệu m3 đất đá giao thông, 
thủy lợi bị sạt lở, bồi lấp,… Ước tính toቻ ng thiệt hại 
do thiên tai gây ra khoảng 8.114 tỷ đồng, trong đó 
chủ yếu tập trung vào thiệt hại cây trồng nông 
nghiệp, sạt lở đường giao thông, thủy lợi, hệ thống 
cung cấp điện, viễn thông, hầm mỏ,… Trong những 
năm gần đây, lũ và ngập lụt trên hệ thống sông Vu 
Gia - Thu Bồn đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh 
Quảng Nam, như lũ năm 1999, 2007 và đặc biệt 
trận lũ tháng 9/2009 đã gây thiệt hại tới 3.500 tỷ 
đồng, 52 người chết, hơn 5.200 nhà dân bị sập, 
hơn 50.000 nhà bị ngập sâu trong nước (Vũ Thị 
Thu Lan, Hoàng Thanh Sơn, 2010). Các đợt lũ 
trong các năm 2011, 2013, 2015 và 2016 gây thiệt 
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hại lần lượt là 377, 1.000, 550 và 556 tỷ đồng 
(UBND Quảng Nam, 2019). 

Việc ứng dụng khoa học - kỹ thuật và công nghệ 
mới, cụ thể là công nghệ GIS kết hợp với kết quả 
mô hình toán vào lĩnh vực ứng phó với biến đổi 
khí hậu nói chung, dự báo sự tác động của ngập lụt 
ảnh hưởng đến con người, cơ sở hạ tầng,… đã 
được nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước thực 
hiện thành công mang lại hiệu quả thiết thực.  

Công nghệ GIS rất cần thiết trong việc đánh giá 
rủi ro lũ lụt, hỗ trợ mô phỏng mức độ ngập lụt 
trên những khu vực chịu rủi ro (SJ. Boyle và nnk., 
1998). GIS cho phép xác định vùng lũ, chuẩn bị 
các bản đồ nguy cơ lũ lụt và bản đồ rủi ro (Bhatt 
và nnk., 2013). Theo Gashaw và Legesse (2011), 
việc lập bản đồ nguy cơ lũ lụt là một công cụ quan 
trọng để giảm thiểu rủi ro và lập kế hoạch sử 
dụng đất thích hợp ở các khu vực dễ bị ngập lụt. 
GIS sẽ giúp tạo ra các biểu đồ và bản đồ trực quan, 
có thể truy cập nhanh chóng, tạo điều kiện cho 
người quản lý xác định các khu vực rủi ro và 
phương án ứng phó. 

GIS đóng vai trò quan trọng trong đánh giá tác 
động của lũ lụt đối với các khu vực có con người 
sinh sống. GIS là một công cụ hiệu quả và tiết kiệm 
chi phí để tạo ra một cơ sở dữ liệu hỗ trợ quản lý 
các khu vực dân cư bị lũ lụt (Henderson, 1997). 
GIS giúp xác định vị trí các khu vực dễ bị tổn 
thương cao khi xảy ra lũ lụt và xác định các khu 
vực mà một trận lũ có thể gây thiệt hại lớn đến tính 
mạng và tài sản của con người (Cannon, 2000). 
Một số nghiên cứu khác áp dụng GIS để đánh giá 
tác động của lũ lụt đến người dân như của 
Schaefer (1990) và thiệt hại do lũ lụt gây ra 
(Speyrer, Ragas, 1991; Shabman, Stephenson, 
1996; Meyer và nnk., 2009; Tian và nnk., 2015; 
Kumar, 2016; Shrestha, Lohpaisankrit, 2017, Di 
Salvo và nnk., 2018; Zhao và nnk., 2019). Hầu hết 
các nghiên cứu này đã chỉ ra rằng lũ lụt tác động 
tiêu cực đến khu vực dân cư. Tuy nhiên, không có 
nghiên cứu nào có thể đo lường thiệt hại do lũ lụt 
trực tiếp, cũng như không điều tra tác động của 
một trận lũ cụ thể. Ở Việt Nam, tác giả Quan Anh 
Duong và nnk (2018) đã sử dụng GIS kết hợp với 
các đường cong thiệt hại để ước tính mức độ ảnh 
hưởng kinh tế trong đánh giá thảm họa của lũ lụt. 
Lê Xuân Bảo và Mai Văn Công (2016) đã sử dụng 
công nghệ bản đồ và GIS kết hợp với kết quả mô 
phỏng mức độ ngập lụt để xác định giá trị thiệt hại 
do ngập lụt phân chia theo loại hình sử dụng đất.  

Hiện nay ở Việt Nam, phương pháp chủ yếu để 
xác định thiệt hại là tập trung vào thống kê các 
thiệt hại sau khi xảy ra thiên tai. Phương pháp này 
được áp dụng rộng rãi ở tất cả các địa phương, đạt 
độ chính xác cao nhưng không áp dụng cho các 
nghiên cứu mang tính chất dự báo. Thêm vào đó 
là việc thống kê phụ thuộc vào chủ quan của địa 
phương, có thể gây sai lệch lớn so với thực tế. 
Phương pháp sử dụng GIS và mô hình toán để 
đánh giá ảnh hưởng ngập lụt đến dân cư là một 
phương pháp mới,… Tuy nhiên, phương pháp này 
đòi hỏi dữ liệu sử dụng đất cần đầy đủ và chi tiết 
mới có thể đánh giá được ảnh hưởng tác động 
trong tương lai. Từ thực tế đó, mục tiêu của bài 
báo là xây dựng bản đồ ngập lụt cho vùng hạ lưu 
lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và xác định ảnh 
hưởng của ngập lụt đến dân cư. Kết quả nghiên 
cứu sẽ góp phần giúp chính quyền địa phương 
trong công tác phòng chống thiên tai. 

2. Khu vực nghiên cứu 

2.1. Lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn 

Lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn có tổng diện 
tích khoảng 10.350 km2, trong đó có khoảng 9.000 
km2 (87%) diện tích thuộc tỉnh Quảng Nam, 790 
km2 (8%) thuộc thành phố Đà Nẵng và 560 km2  
còn lại thuộc tỉnh Kon Tum.  

Tổng chiều dài của các con sông thuộc lưu vực 
Vu Gia – Thu Bồn là 900 km. Trong đó có 2 con 
sông chính: sông Vu Gia và sông Thu Bồn. Các con 
sông đều bắt nguồn gần biên giới của nước Cộng 
hòa Dân chủ Nhân dân Lào và chảy ra biển Đông 
qua cửa Đại tại Hội An và cửa Hàn tại Đà Nẵng. 

2.2. Tình hình mưa, lũ trên lưu vực sông 

Lượng mưa hàng năm trên lưu vực từ 2.000 
÷4.000 mm. Mùa mưa ở lưu vực Vu Gia - Thu Bồn 
từ tháng 9 đến tháng 12, mùa khô từ tháng 1 đến 
tháng 8. Riêng tháng 5 và tháng 6 xuất hiện đỉnh 
mưa phụ gây ra thời kỳ lũ tiểu mãn trên các sông. 
Mô - đun dòng chảy năm tại các sông suối trong 
vùng khá lớn, đạt từ 45÷90 l/s/km2, tuy nhiên ở 
đồng bằng ven biển, mô - đun dòng chảy năm chỉ 
đạt 45-50 l/s/km2. Tổng lượng dòng chảy năm 
trung bình của sông Vu Gia - Thu Bồn là: 20.254 
triệu m3 (Vũ Thị Thu Lan, Hoàng Thanh Sơn 
2010).  

Mùa lũ trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn hàng 
năm từ tháng 10 đến tháng 12. Tuy nhiên mùa lũ 
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cũng không ổn định, nhiều năm lũ xảy ra từ tháng 
9 và cũng nhiều năm sang tháng 1 của năm sau vẫn 
có lũ. Lũ là loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra 
trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn. 

2.3. Ảnh hưởng của lũ lụt đến dân cư  

Dân số lưu vực sông năm 2017 là 1.870.000 
người, phân bố ở một số thành phố và vùng nông 
thôn với mật độ dân số trung bình là 187 
người/km2. 

Sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề, 
thu nhập khác như nuôi cá và đánh bắt thủy hải 
sản bị thiệt hại. Sinh kế phi nông nghiệp như làng 
nghề, du lịch ở Cẩm Kim, Hội An,… cũng bị ảnh 
hưởng. Đi lại và sinh hoạt bị tác động, giao thông 
chia cắt vì nước rút chậm, có khi kéo dài hàng tuần. 
Cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng: đường sá, nhà cửa, 
thủy lợi,… bị hư hỏng. Môi trường, nguồn nước bị 
ô nhiễm sau lũ lụt. Lũ lụt xảy ra làm cho học sinh 
không được đến trường, gây mất an toàn cho 
người dân, đặc biệt là người già, trẻ em và người 
khuyết tật. 

2.4. Thống kê thiệt hại do lũ gây ra 

Lũ lụt ở lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn được 
xếp hàng đầu về phạm vi ảnh hưởng, mức độ 
nghiêm trọng, tần suất xuất hiện và cũng là loại 
thiên tai gây thiệt hại lớn nhất về kinh tế, môi 
trường và xã hội. Theo thống kê 5 năm từ 2009 
đến 2013, thiên tai đã gây thiệt hại trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam ước tính trung bình gần 5.142 tỷ 
đồng. Chỉ tính riêng cơn bão số 9 (năm 2009) đã 
gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản ước tính 
tổng trị giá thiệt hại của riêng tỉnh là hơn 500 tỷ 
đồng. Tính trung bình hàng năm, các tai biến lũ lụt 
đã làm thiệt hại ước tính hàng ngàn tỷ đồng và gây 
thiệt hại nghiêm trọng về người. Lũ và ngập lụt là 
loại thiên tai gây thiệt hại nặng nề nhất đối với con 
người, tài sản và cơ sở hạ tầng trên khắp địa bàn 
toàn tỉnh. Từ năm 2009 đến 2013, lũ đã gây ra 110 
người chết; 490 người bị thương; 15.584 nhà bị 
sập; 248.320 nhà bị hư hỏng; 196.323 nhà bị ngập 
lụt và 22.583 hộ dân phải di dời (Ban Chỉ huy 
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh 
Quảng Nam, 2013). 

Qua thống kê về thiệt hại do lũ gây ra, có thể 
thấy rằng thiệt hại về mặt con người và kinh tế từ 
các trận lũ lớn xảy ra với tỷ lệ khá tương đồng. 

Trong các năm 2009, 2011, 2013, 2016, có nhiều 
người chết và bị thương do lũ.  

3. Dữ liệu và phương pháp đánh giá ảnh 
hưởng của ngập lụt đến dân cư 

3.1. Dữ liệu 

Trong nghiên cứu này, dữ liệu được thu thập 
từ một số nguồn chủ yếu của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường, dự án đánh giá rủi ro thiên tai cho 8 lưu 
vực sông thuộc 10 tỉnh vùng dự án C1 – C1/WB5. 
Có hai loại dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu: 

- Dữ liệu không gian: bản đồ sử dụng đất của 
Quảng Nam và Đà Nẵng, năm 2015 từ Bộ Tài 
Nguyên và Môi trường; Các kết quả kịch bản mô 
phỏng ngập lụt (1%, 2%, 5%, 10%) năm 2015 từ 
mô hình MIKE FLOOD và MIKE 11, MIKE 21; Hệ 
thống ranh giới, dân cư và thủy văn được thu thập 
từ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:50000. 

- Dữ liệu phi không gian: dữ liệu thống kê cấp 
xã gồm kinh tế xã hội, dân số, mật độ dân số. 

3.2. Phương pháp 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành xác 
định ảnh hưởng của ngập lụt đến dân cư bằng cách 
sử dụng tích hợp GIS và kết quả mô hình toán và 
được thực hiện theo quy trình (Hình 1). 

Ảnh hưởng của ngập lụt đến dân cư bao gồm 
ảnh hưởng gián tiếp và ảnh hưởng trực tiếp, hữu 
hình và vô hình. Trong nghiên cứu này chúng tôi 
chỉ tập trung xác định ảnh hưởng trực tiếp và hữu 
hình của ngập lụt đến con người thông qua mức 
độ ngập lụt. 

Để thống kê số người nằm trong mức độ ảnh 
hưởng của ngập lụt đạt độ chính xác và kết quả 
đáng tin cậy, nghiên cứu này đã sử dụng kết quả 
tính toán mật độ phân bố dân cư thay vì sử dụng 
mật độ dân số theo niên giám để thống kê để đảm 
bảo các kết quả gần với thực tế nhất. 
3.2.1. Xây dựng bản đồ độ sâu ngập lụt 

Mô hình thủy văn sẽ giúp tính toán dòng chảy 
tiểu lưu vực từ mưa để làm biên trên và biên khu 
giữa cho mô hình thủy lực 1 chiều (MIKE 11), 
MIKE 21 sẽ được thiết lập với lưới cao độ bao 
trùm khu vực có rủi ro cao và được kết nối với 
MIKE 11, MIKE FLOOD dùng để mô phỏng kịch 
bản lũ (Hình 2) với các kịch bản biên đầu vào như 
trong Bảng 1.
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Xây dựng các bản đồ ngập lụt giúp xác định 
mức độ hiểm họa của ngập lụt trong vùng nghiên 
cứu, mức độ hiểm họa này được xác định thông 
qua độ sâu ngập (mét). Kết quả mô phỏng ngập lụt 
của các kịch bản 1%, 2%, 5%, 10% (Bảng 1) được 
đưa vào phần mềm GIS (ArcGIS 10.5) để nội suy, 
phương pháp nội suy không gian được sử dụng ở 
nghiên cứu này là IDW (Inverse Distance Weight). 

 

3.2.2. Xây dựng bản đồ mật độ phân bố dân cư 

Từ bản đồ sử dụng đất năm 2015 của tỉnh 
Quảng Nam và Thành phố Đà Nẵng, tiến hành xác 
định các khu vực có đất ở nông thôn và đất ở đô 
thị, kết hợp với thống kê mật độ dân số, dân số 
trung bình đã thu thập theo niên giám năm 2015 
để tính toán ra mật độ phân bố dân cư trên tổng 
diện tích đất ở của từng xã. Cuối cùng các kết quả 

 
Hình 1. Quy trình nghiên cứu xác định ảnh hưởng của ngập lụt đến dân cư. 

Kịch bản Mưa theo thời kỳ xuất hiện lại (tần suất) Biên dưới (mực nước biển) 
1 100 năm (1%) 5 năm RP (20%) của mực nước biển 
2 50 năm (2%) 20 năm RP (5%) của mực nước biển 
3 20 năm (5%) 5 năm RP (20%) của mực nước biển 
4 10 năm (10%) Triều cường (P=10%) 

 

Bảng 1. Mô phỏng các kịch bản lũ (Nguồn Dự án C1-C1/WB5). 

Hình 2. Mô Hình MIKE FLOOD - Kết nối MIKE 11 với MIKE 21 bằng kết nối chuẩn và kết nối biên. 
(Nguồn: C1-C1/WB5). 
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tính toán được sử dụng để thành lập ra bản đồ mật 
độ phân bố dân cư cho khu vực nghiên cứu theo 
công thức 1. 

Mật độ phân bố dân cư = Tổng dân số xã
Tổng diện tích đất ở  (1) 

3.2.3. Xác định ảnh hưởng của ngập lụt đến con 
người 

Mức độ ảnh hưởng của ngập lụt đến con người 
được xác định thông qua độ sâu ngập và được thể 
hiện trong Bảng 2. 

Trên cơ sở đó, chúng tôi tiến hành chồng gộp 
các kết quả bản đồ ngập lụt với bản đồ mật độ 
phân bố dân cư và sử dụng công cụ thống kê của 
ArcGIS để xác định số người nằm trong vùng chịu 
rủi ro theo các mức ngập ảnh hưởng. 

4. Kết quả và thảo luận 

4.1. Kết quả xây dựng các bản đồ 

4.1.1. Bản đồ ngập lụt 

Kết quả ngập lụt từ mô hình thủy văn, thủy lực 
kết hợp với mức độ ảnh hưởng của độ sâu ngập lụt 
(Bảng 2) và sử dụng phương pháp nội suy IDW để 
thành lập bản đồ độ sâu ngập lụt theo từng kịch 
bản (Hình 3). 

Phân tích các kịch bản cho ta thấy lưu vực sông 
Vu Gia - Thu Bồn bị ảnh hưởng chủ yếu do lũ lụt. 
Khoảng 30% dân số của lưu vực sông sinh sống 
trong khu vực có rủi ro cao, khu vực này nằm ở 
ven sông thuộc các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế  
Sơn và Điện Bàn, tại ngã ba sông Cầu Đỏ và Cẩm Lệ 
ở Hòa Vang, tại thành phố Đà Nẵng ở bên sông Hàn 
và hầu hết khu vực của thành phố Hội An. Kết quả 
thống kê diện tích ngập lụt theo các kịch bản được 
thể hiện chi tiết ở Bảng 3. 

4.1.2. Bản đồ mật độ và phân bố dân cư 

Trong nghiên cứu này chúng tôi đã tiến hành 
xây dựng bản đồ mật độ và phân bố dân cư: (1) 
trên cơ sở số liệu thống kê dân số và diện tích của 
từng xã theo niên giám thống kê để tính toán mật 
độ (Hình 4); (2) là dựa trên cơ sở bản đồ hiện 
trạng sử dụng đất tiến hành tách đất ở nông thôn 
và đất ở đô thị sau đó chồng gộp với ranh giới xã 
để tính toán ra bản đồ phân bố dân cư theo đơn vị 
hành chính cấp xã (Hình 5). 

4.2. Xác định số người nằm trong vùng ngập 
theo các kịch bản đã nghiên cứu 

4.2.1. Xác định số người nằm trong vùng ngập trên 
cơ sở sử dụng bản đồ mật độ dân số được tính toán 
theo số liệu thống kê 

Trên cơ sở bản đồ mật độ dân số (Hình 5) đã 
xây dựng theo số liệu niên giám thống kê, chúng 
tôi đã tiến hành chồng gộp với với các kịch bản 
ngập lụt (1%, 2%, 5%, 10%) để có được diện tích 
nằm trong các mức độ ngập lụt, sau đó tiến hành 
thống kê số người nằm trong khu vực ngập lụt ở 
các mức rủi ro. 

Kết quả thống kê được số người nằm trong 
vùng ngập lụt có mức độ rủi ro cao thay đổi qua 
các kịch bản và ở giữa các độ sâu ngập với nhau, 
với kịch bản 100 năm xuất hiện 1 lần là 359.566 
người nằm trong mức ngập > 1,5 mét cao gấp gần 
2,3 lần so với kịch bản 10 năm xuất hiện 1 lần là 
156.282 người (Bảng 4). 

Từ bản đồ kết quả (Hình 6) có thể thấy các 
huyện nằm trong khu vực rủi ro cao bao gồm: Hội 
An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Hòa Vang, Ngũ Hành 
Sơn,… trong đó có thể thấy một số xã có số người

STT Độ sâu ngập 
(m) Mức độ ảnh hưởng Phân cấp 

ảnh hưởng 
1 >0÷0,5 Ảnh hưởng nhẹ tới sinh hoạt, giao thông và các hoạt động thường ngày. Thấp (R1) 

2 0,5÷1 Ảnh hưởng nặng đến sinh hoạt, giao thông, đi lại, gây khó khăn cho đời 
sống, ảnh hưởng tới các đối tượng như người già, trẻ nhỏ, người tàn tật,… 

Trung bình 
(R2) 

3 1÷1,5 
Ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sinh mạng của các đối tượng 
có khả năng chống chịu kém, ảnh hưởng lớn tới người trưởng thành. Giao 
thông, hoạt động kinh tế hoàn toàn tê liệt. 

Cao (R3) 

4 ≥ 1,5 Nguy hiểm nghiêm trọng tới tính mạng của người dân, cần hỗ trợ khẩn 
cấp, triển khai cứu hộ, cứu nạn. 

Rất cao 
(R4) 

 

Bảng 2. Mức độ ảnh hưởng của độ sâu ngập đến dân cư. 
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nằm trong khu vực rủi ro cao gồm xã Cẩm Phô, 
Điện An, Hòa Phước (Bảng 5). 
4.2.2. Xác định số người nằm trong vùng ngập trên 
cơ sở sử dụng bản đồ phân bố dân số được tính toán 
theo bản đồ mật độ phân bố dân cư 

Chúng tôi đã xây dựng bản đồ mật độ phân bố 
dân cư theo dữ liệu đất ở được chiết tách ra từ bản 
đồ hiện trạng sử dụng đất (Hình 7), sau đó tiến 

hành chồng gộp với các kịch bản ngập lụt (1%, 2%, 
5%, 10%) để có được diện tích đất ở nằm trong 
các vùng bị ngập, kết quả thống kê được số người 
nằm trong vùng ảnh hưởng do ngập lụt theo các 
kịch bản. 

Kết quả đã thống kê được số người nằm trong 
vùng ngập lụt có rủi ro cao thay đổi qua các kịch 
bản và ở giữa các độ sâu ngập với nhau, với kịch 
bản 100 năm xuất hiện 1 lần là 351.857 người  

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Hình 3. Các kịch bản mô phỏng lũ cho khu vực nghiên cứu: a- Kịch bản 1 (100 năm); 
 b - Kịch bản 2 (50 năm); c - Kịch bản 3 (20 năm); d - Kịch bản 4 (10 năm). 
Bảng 3. Thống kê diện tích ngập giữa các kịch bản (Đơn vị: km2). 

Kịch bản 0÷0,5 m >0,5÷1 m >1÷1,5 m >1,5 m 
100 năm 100,3 48,4 54,3 353,1 
50 năm 102,2 51,1 64,3 315,1 
20 năm 102,5 60,9 77,4 250,8 
10 năm 110,5 74,9 81,6 172,5 
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Hình 4. Bản đồ mật độ dân số theo niên giám 

thống kê 2015 Quảng Nam & Đà Nẵng. 

 
    Hình 5. Bản đồ phân bố dân cư nông thôn và đô 

thị khu vực sông Vu Gia – Thu Bồn. 
 

Kịch bản 0÷0,5 m > 0,5÷1 m > 1÷1,5 m > 1,5 m Tổng số  
100 năm 125.116 61.692 67.221 359.566 613.595 
50 năm 133.411 65.763 79.835 313.381 592.390 
20 năm 137.093 75.865 84.862 246.308 544.129 
10 năm 118.861 74.112 85.577 156.282 434.831 

 

Bảng 4. Kết quả thống kê số người nằm trong vùng ảnh hưởng các kịch bản (Đơn vị: Người). 

Hình 6. Bản đồ khu vực dân cư nằm trong vùng ảnh hưởng theo các mức ngập của  kịch bản 1 theo 
dữ liệu mật độ dân số. 
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nằm trong độ sâu ngập > 1,5 mét cao gấp gần 3,6 
lần so với kịch bản 10 năm xuất hiện 1 lần là 
96.685 người (Bảng 6). 

Từ bản đồ kết (Hình 8) cho thấy một số huyện 
nằm trong khu vực rủi ro cao bao gồm: Hội An, Đại 
Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, Hòa Vang, Hải Châu,… 
trong đó, có một số xã có số người nằm trong khu 
vực rủi ro rất cao gồm: Cẩm Châu, Điện An, Hòa 
Phước,… (Bảng 7). 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu về số người bị 
ảnh hưởng bởi các kịch bản ngập lụt được tính 
toán từ 2 phương pháp: theo mật độ dân số (Bảng 
4) và theo mật độ phân bố dân cư (Bảng 6) có sự 
khác biệt rõ rệt. Phương pháp dựa trên mật độ 
phân bố dân cư được tính toán dựa trên tổng dân 
số của toàn xã so với tổng diện tích đất ở của từng 
xã, nên kết quả của phương pháp này đạt độ chính 
xác hơn, đáng tin cậy hơn so với phương pháp sử

STT Tỉnh Quận/Huyện Xã/Phường R1 R2 R3 R4 

1 Quảng Nam Hội An Cẩm Châu 332 112 351 10.248 
2 Quảng Nam Điện Bàn Điện An 7 32 588 13.967 
3 Đà Nẵng Hòa Vang Hòa Phước 20 208 1.012 12.385 

 

Bảng 5. Một số xã điển hình có dân cư nằm trong vùng rủi ro cao do ngập lụt – KB1 (Đơn vị: Người). 

 
Hình 7. Bản đồ mật độ phân bố dân cư 2015. 

Kịch bản 0÷0,5 m > 0,5÷1 m > 1÷1,5 m > 1,5 m Tổng số  
100 năm 190.065 104.443 96.034 351.857 742.399 
50 năm 215.002 98.454 108.804 291.154 713.414 
20 năm 212.579 107.370 117.719 197.292 634.960 
10 năm 196.006 108.604 109.170 96.685 510.465 

 

Bảng 6. Kết quả thống kê số người nằm trong vùng ảnh hưởng các kịch bản (Đơn vị: Người). 
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dụng mật độ dân số trung bình trên tổng diện tích 
tự nhiên của từng xã. 

5. Kết luận và kiến nghị 

Nghiên cứu này đã đưa ra được phương pháp 
đánh giá và tính toán được số người ảnh hưởng do 
ngập lụt đối với khu vực nghiên cứu khi kết hợp 
các kịch bản ngập lụt với GIS. Việc sử dụng dữ liệu 
phân bố dân cư được tính toán trên cơ sở dữ liệu 
hiện trạng đất ở đảm bảo được tính chính xác 
không gian khi chồng gộp với bản đồ các kịch bản 
ngập lụt. Từ đó, có thể khẳng định việc kết hợp GIS 
với kết quả mô phỏng kịch bản lũ trong đánh giá 
ngập lụt đến dân cư là rất hiệu quả và mang lại cái 
nhìn tốt hơn cho việc quản lý rủi ro do lũ lụt. 

Đánh giá ảnh hưởng của ngập lụt đến dân cư 
thuộc hạ lưu lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn là một 
yêu cầu cấp thiết cả về ý nghĩa kỹ thuật cũng như 
thực tế. Kết quả đánh giá là một trong những cơ sở 
quan trọng phục vụ lựa chọn giải pháp tối ưu cho 
các phương án phòng chống ngập lụt và đưa ra 
những biện pháp để đảm bảo an toàn cho người 
dân ở những khu vực có rủi ro cao. 

Để đánh giá chi tiết số lượng dân cư chịu ảnh 
hưởng do ngập lụt gây ra, cần bổ sung các kết quả 
điều tra, khảo sát chi tiết tại những khu vực có 
nguy cơ ảnh hưởng cũng như thường xuyên cập 
nhật sự thay đổi của diện tích sử dụng đất, tốc độ 
tăng dân số và mực nước hàng năm. Để kịp thời 
đưa ra những kịch bản phù hợp và chính xác nhất. 
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